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TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TUẦN 28_HỌC KÌ 2_NĂM HỌC 2019 - 2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

{PRINTDATE}
Mã lớp Tên lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

35D1 35D1 Sáng

1

* Thực tập quy hoạch sử dụng đất
Phòng 11

C.Liên (5h)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35D2 35D2 Sáng

1

* Thực tập quy hoạch sử dụng đất
Phòng 11

C.Liên (5h)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35F1 35F1 Sáng

1

* Thực tập Hóa phân tích
Sắc khí lỏng
C.Vân (5t)

* Đánh giá tác động môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Đánh giá tác động môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Thực tập Hóa phân tích
Sắc khí lỏng
C.Vân (5t)

* Thực tập kiểm soát ô nhiễm không khí
Sắc khí lỏng
C.Tuyên (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35F2 35F2 Sáng

1

* Thực tập Hóa phân tích
Sắc khí lỏng
C.Vân (5t)

* Đánh giá tác động môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Đánh giá tác động môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Thực tập Hóa phân tích
Sắc khí lỏng
C.Vân (5t)

* Thực tập kiểm soát ô nhiễm không khí
Sắc khí lỏng
C.Tuyên (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35C1 35C1 Sáng

1

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

  
2   
3   
4   
5   

35C2 35C2 Sáng

1

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

* Tin học kế toán
Phòng 6

T.D.Linh (5h)

  
2   
3   
4   
5   

35A1 35A1 Sáng

1

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35A2 35A2 Sáng

1

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

* Bệnh truyền nhiễm
Phòng 10

T.Thanh (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35B1 35B1 Sáng 1 * RN cao su
Phòng 16

* RN cây hoa kiểng
Phòng 16

* Thủy nông
Phòng 16

* RN cây hoa kiểng
Phòng 16

* Công nghệ canh tác không đất
Phòng 16
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C.Tiên (5t) T.Biên (5t) C.Tiên (5t) T.Biên (5t) T.Biên (5t)2   
3   
4   
5   

35B2 35B2 Sáng

1

* RN cao su
Phòng 16

C.Tiên (5t)

* RN cây hoa kiểng
Phòng 16

T.Biên (5t)

* Thủy nông
Phòng 16

C.Tiên (5t)

* RN cây hoa kiểng
Phòng 16

T.Biên (5t)

* Công nghệ canh tác không đất
Phòng 16

T.Biên (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35H2 35H2 Sáng

1

Thực tập xử lý ảnh và vẽ kỹ thuật
Phòng máy 3
T.Hiếu (5t)

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Phòng máy 3
C.Phượng (5t)

Lập trình Window 2 (ADO.Net)
Phòng máy 3
C.Phượng (5t)

Thực tập xử lý ảnh và vẽ kỹ thuật
Phòng máy 3
T.Hiếu (5t)

Lập trình Window 2 (ADO.Net)
Phòng máy 3
C.Phượng (5t)

  
2   
3   
4   
5   

35H3 35H3 Sáng

1

Thực tập thiết kế và quản trị website
Phòng 5

C.Liễu (5t)

Thực tập xử lý ảnh và vẽ kỹ thuật
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

Thực tập mạng máy tính
Phòng 5

T.Tuấn (5h)

Thực tập mạng máy tính
Phòng 5

T.Tuấn (5h)

Thực tập mạng máy tính
Phòng 5

T.Tuấn (5h)

  
2   
3   
4   
5   

36D1 36D1 Chiều

6

* Đại cương về quản lý nhà nước
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Tiếng Anh
Phòng 11

C.Khuê (5t)

* Đại cương về quản lý nhà nước
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Đại cương về quản lý nhà nước
Phòng 11

C.Liên (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36D2 36D2 Chiều

6

* Đại cương về quản lý nhà nước
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Tiếng Anh
Phòng 11

C.Khuê (5t)

* Đại cương về quản lý nhà nước
Phòng 11

C.Liên (5t)

* Đại cương về quản lý nhà nước
Phòng 11

C.Liên (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36F1 36F1 Chiều

6

* Vi sinh môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

 

* Vi sinh môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Pháp luật Tài nguyên và Môi trường
Phòng 12

T.Hùng (5t)

* Độc học môi trường
Phòng 12
C.Vân (5t)

  
7    
8    
9    
10    

36F2 36F2 Chiều

6

* Vi sinh môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Vi sinh môi trường
Phòng 12

C.Tuyên (5t)

* Pháp luật Tài nguyên và Môi trường
Phòng 12

T.Hùng (5t)

* Độc học môi trường
Phòng 12
C.Vân (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36C1 36C1 Chiều

6

* Lý thuyết kế toán
Hội trường
C.Hằng (5t)

* Tiếng Anh
Hội trường
C.Khuê (5t)

* Lý thuyết thống kê
Hội trường
T.Chí (5t)

* Lý thuyết kế toán
Hội trường
C.Hằng (5t)

   
7    
8 * Giáo dục thể chất

T.Vinh (3t)

  
9   
10   

36C2 36C2 Chiều

6

* Lý thuyết kế toán
Hội trường
C.Hằng (5t)

* Tiếng Anh
Hội trường
C.Khuê (5t)

* Lý thuyết thống kê
Hội trường
T.Chí (5t)

* Lý thuyết kế toán
Hội trường
C.Hằng (5t)

   
7    
8 * Giáo dục thể chất

T.Vinh (3t)

  
9   
10   

36C3 36C3 Chiều 6  Lý thuyết kế toán Kế toán doanh nghiệp 1 Tin học Lý thuyết thống kê   
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Phòng 10
C.Hằng (5t)

Phòng 10
C.Minh (5t)

Phòng 5
T.Tuấn (5t)

Phòng 10
T.Chí (5t)

7    
8 Giáo dục thể chất

T.Vinh (3t)

  
9   
10   

36A1 36A1 Chiều

6

* Dược lý thú y
Phòng 4

T.Thanh (5t)

* Giống và Kỹ thuật truyền giống
Phòng 4

T.Dũng (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Dược lý thú y
Phòng 4

T.Thanh (5t)

* Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
Phòng 4

C.Châu (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36A2 36A2 Chiều

6

* Dược lý thú y
Phòng 4

T.Thanh (5t)

* Giống và Kỹ thuật truyền giống
Phòng 4

T.Dũng (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Dược lý thú y
Phòng 4

T.Thanh (5t)

* Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
Phòng 4

C.Châu (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36B1 36B1 Chiều

6

* BVTV đại cương
Phòng 16

T.Tường (5t)

* BVTV đại cương
Phòng 16

T.Tường (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Vi sinh vật trồng trọt
Phòng 16

T.Tường (5t)

* Vi sinh vật trồng trọt
Phòng 16

T.Tường (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36B2 36B2 Chiều

6

* BVTV đại cương
Phòng 16

T.Tường (5t)

* BVTV đại cương
Phòng 16

T.Tường (5t)

* Tin học
Phòng 5

T.Hiếu (5t)

* Vi sinh vật trồng trọt
Phòng 16

T.Tường (5t)

* Vi sinh vật trồng trọt
Phòng 16

T.Tường (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36B3 36B3

Sáng

1      

Tiếng Anh
BẾN CÁT

T.Vinh BC (5t)

 
2       
3       
4       
5       

Chiều

6      

Tiếng Anh
BẾN CÁT

T.Vinh BC (5t)

 
7       
8    Đất và phân bón

BẾN CÁT
T.Dũng (3t)

  
9      
10      

36E2 36E2 Chiều

6

Tiếng Anh du lịch khách sạn
Phòng thư viện

C.Khuê (5t)

Tiếng Anh 1
Phòng thư viện
C.Tuyền (5t)

Tiếng Anh 1
Phòng thư viện
C.Tuyền (5t)

Tiếng Anh du lịch khách sạn
Phòng thư viện

C.Khuê (5t)

Tiếng Anh du lịch khách sạn
Phòng thư viện

C.Khuê (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36H2 36H2 Chiều

6

Tiếng anh chuyên ngành
Phòng 15

C.Tuyền (5t)

Cơ sở dữ liệu - Access
Phòng 6

C.Liễu (5t)

Toán rời rạc
Phòng 15

C.Phượng (5t)

PhotoShop
Phòng 6

T.Hiếu (5t)

Lập trình cơ bản và cấu trúc dữ liệu
Phòng 6

C.Phượng (5t)

  
7   
8   
9   
10   

36H3 36H3 Chiều

6

Cơ sở dữ liệu - Access
Phòng máy 3
C.Liễu (5t)

Toán rời rạc
Phòng 15

C.Phượng (5t)

Thiết kế website
Phòng máy 3
C.Liễu (5t)

Tiếng anh chuyên ngành
Phòng 15

C.Tuyền (5t)

Lắp ráp, cài đặt máy tính
Phòng máy 3
T.Hiếu (5t)

  
7   
8   
9   
10   
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                       PHÒNG ĐÀO TẠO Bình Dương, ngày.......tháng........năm 20.....           
NGƯỜI LẬP BIỂU                           


